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	Ghi chú

	1
	Lý Chí Hướng
	26/08/1979
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	Lớp trưởng: 0356720879

	2
	Cao Thị Ngọc Hà
	08/06/1980
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	3
	Đỗ Quang Hợp
	19/05/1964
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	4
	Lê Thị Quỳnh Sen
	18/03/1978
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	5
	Phan Thị Kim Ngân
	26/11/1984
	[bookmark: _GoBack]Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	6
	Đào Thị Phương Liên
	03/04/1983
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	7
	Nguyễn Văn Hải
	13/05/1969
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	8
	Trần Huy Tuân
	03/10/1982
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	9
	Nguyễn Thanh Tuấn
	26/10/1978
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	10
	Lý Minh Hòa
	03/09/1984
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	11
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	20/07/1987
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Anh
	11/05/1977
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	13
	Hà Thị Thơm
	08/04/1980
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	14
	Hoàng Nghĩa Kiên
	06/03/1979
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	15
	Nguyễn Công Quyền
	06/11/1975
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	16
	Lê Thị Thu Hiền
	01/04/1978
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	17
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	05/09/1977
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	18
	Nguyễn Thị Nhi
	18/03/1978
	Trường THPT Dương Quảng Hàm – Huyện Văn Giang
	

	1
	Lê Khánh Chiến
	19/8/1970
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	2
	 Đào Quang Bình
	20/02/1981 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	3
	 Nguyễn Mạnh Mão
	27/04/1977 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	4
	 Đặng Hữu Cảnh
	19/08/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	5
	 Nguyễn Thị Việt Hà
	30/09/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	6
	 Trần Thị Hồng Thắm
	18/11/1979 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	7
	 Nguyễn Thị Yến
	 15/12/1979
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	8
	 Triệu Thị Thu Hương
	09/4/1979
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	9
	 Phạm Thị Hiền
	03/11/1984 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	10
	 Nguyễn Thị Thanh Dung
	 13/08/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	11
	 Đỗ Minh Tuấn
	04/11/1984 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	12
	 Nguyễn Thị Thu Hiền
	01/03/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	13
	 Đào Thị Lan Anh
	14/11/1978 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	14
	Đỗ Thị Tuyết Nga
	12/10/1978
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	15
	Lê Quang Chung
	27/09/1980
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	16
	Chu Thị Hồng
	13/01/1986
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy Hoa
	10/05/1984
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	18
	Hoàng Hải Hà
	03/07/1987
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	19
	 Trần Thị Hoan
	 30/04/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	20
	 Thiều Thị Thanh Nga
	 02/03/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	21
	 Trần Thị Phương
	 01/10/1987
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	22
	Ngô Mai Anh
	 23/12/1988
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	1
	Lê Khánh Chiến
	19/8/1970
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	Tổ trưởng Tổ 2

	2
	 Đào Quang Bình
	20/02/1981 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	3
	 Nguyễn Mạnh Mão
	27/04/1977 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	4
	 Đặng Hữu Cảnh
	19/08/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	5
	 Nguyễn Thị Việt Hà
	30/09/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	6
	 Trần Thị Hồng Thắm
	18/11/1979 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	7
	 Nguyễn Thị Yến
	 15/12/1979
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	8
	 Triệu Thị Thu Hương
	09/4/1979
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	9
	 Phạm Thị Hiền
	03/11/1984 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	10
	 Nguyễn Thị Thanh Dung
	 13/08/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	11
	 Đỗ Minh Tuấn
	04/11/1984 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	12
	 Nguyễn Thị Thu Hiền
	01/03/1987 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	13
	 Đào Thị Lan Anh
	14/11/1978 
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	14
	Đỗ Thị Tuyết Nga
	12/10/1978
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	15
	Lê Quang Chung
	27/09/1980
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	16
	Chu Thị Hồng
	13/01/1986
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy Hoa
	10/05/1984
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	18
	Hoàng Hải Hà
	03/07/1987
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	19
	 Trần Thị Hoan
	 30/04/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	20
	 Thiều Thị Thanh Nga
	 02/03/1985
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	21
	 Trần Thị Phương
	 01/10/1987
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	22
	Ngô Mai Anh
	 23/12/1988
	Trường THPT Văn Giang –Huyện Văn Giang 
	

	1
	Đặng Thanh Hải
	30/12/1974
	Trường THPT Triệu Quang Phục- Huyện Yên Mỹ
	Tổ trưởng Tổ 3

	2
	 Trịnh Đình Hải
	22/02/1979 
	Trường THPT Triệu Quang Phục- Huyện Yên Mỹ
	

	3
	 Nguyễn Thị Kim Anh
	02/03/1985 
	Trường THPT Triệu Quang Phục- Huyện Yên Mỹ
	

	4
	 Nguyễn Minh Tuấn
	13/02/1972 
	Trường THPT Triệu Quang Phục- Huyện Yên Mỹ
	

	5
	 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc
	14/12/1984 
	Trường THPT Triệu Quang Phục- Huyện Yên Mỹ
	

	1
	 Hoàng Xuân Trí
	26/8/1962 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	Tổ trưởng Tổ 4

	2
	 Đỗ Tiến Thịnh
	 04/04/1965
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	3
	 Nguyễn Văn Đạt
	12/8/1970 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	4
	 Đỗ Ngọc Thạch
	9/8/1978
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	5
	 Đàm Xuân Hà
	28/8/1980 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	6
	 Lý Đức Tâm
	29/10/1981
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	7
	 Nguyễn Thị Thanh Bình
	23/4/1973 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	8
	 Nguyễn Việt Hưng
	18/10/1973
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	9
	 Nguyễn Viết Thịnh
	22/4/1976 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	10
	 Lê Thị Hoa
	24/11/1976
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	11
	 Bùi Thị Dinh
	21/8/1977 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	12
	 Trần Thị Hoa
	15/10/1976
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	13
	 Nguyễn Thị Thu Giang
	7/9/1982 
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	14
	 Nguyễn Thị Hồ Lý
	20/7/1983
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	15
	Nguyễn Thu Trang
	2/5/1978
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	16
	Nguyễn Ngọc Hà
	8/5/1978
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	17
	 Dương Đồng Lai
	13/12/1980
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	18
	 Nguyễn Thị Châm
	12/1/1981 
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	19
	 Phạm Duy Hùng
	10/8/1985 
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	20
	Nguyễn Thị Quyên
	26/1/1987
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	21
	Nguyễn Thị Hoài
	14/12/1990
	 Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	22
	Vũ Văn Dân
	02/08/1981
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	23
	Nguyễn Thị Hồng Lam
	18/06/1983
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	24
	Đào Thị Tần
	15/01/1985
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	25
	Trần Thị Thanh Huyền
	25/11/1976
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	26
	Lê Thị Nguyên
	18/08/1986
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	27
	Trương Thị Hồng Phương
	23/03/1985
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	28
	Bùi Thị Phối
	02/07/1981
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	29
	Nguyễn Thị Thắm
	22/12/1978
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	30
	Vũ Thị Huyền
	14/08/1981
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	

	31
	Trần Thị Ngọc Tú
	05/05/1976
	Trường THPT Văn Lâm –Huyện Văn Lâm
	



Ấn định danh sách lớp có 76 người ./.
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